
Biểu số 02 
DIỆN TÍCH RỪNG VÀ DIỆN TÍCH CHƯA THÀNH RỪNG PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG​

NĂM ...​
Toàn quốc/tỉnh/xã/chủ rừng nhóm II​

Đơn vị tính: ha 
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Diện 
tích 
rừng và 
diện 
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trồng 
cây 
rừng 

0000                  

I 

RỪNG 
PHÂN 
THEO 
NGUỒ
N GỐC 

1100                  



HÌNH 
THÀNH 

1 Rừng tự 
nhiên 1110                  

 
- Rừng 
nguyên 
sinh 

1111                  

 - Rừng 
thứ sinh 1112                  

2 Rừng 
trồng 1120                  

 

- Trồng 
mới trên 
đất chưa 
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rừng 
trồng. 
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II RỪNG 
PHÂN 1200                  



THEO 
ĐIỀU 
KIỆN 
LẬP 
ĐỊA 

1 Rừng 
núi đất 1210                  

2 Rừng 
núi đá 1220                  
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Rừng 
ngập 
nước 

1230                  
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1231                  
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4 Rừng 
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- Rừng 
lá rộng 
thường 
xanh và 
nửa rụng 
lá 

1311                  

 
- Rừng 
lá rộng 
rụng lá 

1312                  

 - Rừng 
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Người tổng hợp​

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Ngày  tháng  năm ​
Thủ trưởng đơn vị​
(Ký tên, đóng dấu) 

 
Ghi chú: 



- Cột 6 = Cột 4 + Cột 5 = Cột 7 + Cột 13+ Cột 19 + Cột 20; 
- Cột 5: Diện tích giảm ghi số âm; diện tích tăng ghi số dương; 
- Cột 7 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12; 
- Cột 13 = Cột 14 + Cột 15 + Cột 16 + Cột 17 + Cột 18; 
- Mã 0000 = Mã 1100 + Mã 2010; 
- Mã 1100 = Mã 1200; Mã 1110 = Mã 1300. 

 
 


